[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN TOÁN HỌC
(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Trưởng phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Phó trưởng phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Thư ký

	5
	TRẦN DUY MẠNH
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Thư ký

	6
	NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
	Giáo viên
	THCS Đông Hải
	Hải An
	Ủy viên

	7
	HÀ KỲ TUẤN
	Giáo viên
	THCS Lê Ích Mộc
	Thủy Nguyên
	Ủy viên

	8
	HÀ THỊ GIANG
	Tổ trưởng
	THCS Lương Khánh Thiện
	Kiến An
	Ủy viên

	9
	NGUYỄN THỊ LÂM AN
	Giáo viên
	THCS Trần Phú
	Kiến An
	Ủy viên

	10
	NGÔ THỊ PHƯƠNG THOA
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Vạn Hương
	Đồ Sơn
	Ủy viên

	11
	PHẠM QUANG LỰC
	Hiệu trưởng
	THCS An Dương
	An Dương
	Ủy viên

	12
	TRẦN THỊ TÚ ANH
	Giáo viên
	THCS Phù Long
	Cát Hải
	Ủy viên

	13
	PHẠM TRUNG LỰC
	Giáo viên
	THCS Trần Phú
	Lê Chân
	Ủy viên

	14
	TRƯƠNG HẢI YẾN
	Tổ trưởng
	THCS Quang Trung
	Ngô Quyền
	Ủy viên

	15
	ĐOÀN QUỐC VIỆT
	Tổ trưởng
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Ủy viên

	16
	PHẠM VĂN NHẬT
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Ủy viên

	17
	PHẠM THU HÀ
	Giáo viên
	THCS An Tiến
	An Lão
	Ủy viên

	18
	PHẠM THÀNH ĐÔNG
	Tổ trưởng
	THCS Thị Trấn Núi Đối
	Kiến Thụy
	Ủy viên

	19
	VŨ VĂN CHÍNH
	Tổ trưởng
	THCS Bắc Hưng
	Tiên Lãng
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN VĂN SỸ
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	Dương Kinh
	Ủy viên

	21
	MAI VĂN BÌNH
	Tổ trưởng
	THCS Lạc Viên
	Ngô Quyền
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	LƯƠNG QUỐC THÁI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	HOÀNG LONG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Ủy viên

	7
	NGUYỄN THỊ LINH
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Ủy viên

	8
	NGUYỄN THỊ THÚY HOÀN
	THCS Đông Hải
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
	THCS Nguyễn Trãi
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	NGUYỄN THỊ CÁNH
	THCS Đại Đồng
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	NGUYỄN THỊ VIÊN
	THCS  Lý học – Liên Am
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	LÊ VĂN HÙNG
	THCS Phù Ninh
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	TẠ THỊ CẢNH
	Thị trấn Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	TRƯƠNG THỊ PHƯỜNG
	THCS Anh Dũng
	Dương Kinh
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	15
	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
	THCS Nghĩa Lộ
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	ĐÀO TRỌNG TUẤN
	THCS An Hồng
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI
	THCS Hợp Đức
	Đồ Sơn
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	18
	TÔ THÀNH VƯƠNG
	THCS Đồng Hoà
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	NGUYỄN DANH TRƯỜNG
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	20
	LÊ VĂN TIẾN
	THCS Lương Khánh Thiện
	An Lão
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	21
	PHẠM THU HƯƠNG
	THCS Ngô Quyền
	Lê Chân
	Tổ trưởng
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
 MÔN TIN HỌC 
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Nhiệm vụ

	1
	BÙI VĂN KIỆM
	Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chủ tịch

	2
	ĐỖ VĂN LỢI
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó chủ tịch

	3
	PHẠM THỊ THU HÀ 
	Trưởng phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Phó trưởng phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Thư ký

	5
	NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Thư ký

	6
	TRỊNH KIÊN CƯỜNG
	Phó hiệu trưởng
	THCS Nam Hà
	Kiến An
	Ủy viên

	7
	TRẦN THỊ KIM XUYẾN
	Hiệu trưởng
	THCS Hoàng Diệu
	Lê Chân
	Ủy viên

	8
	LÊ NGỌC ANH
	Giáo viên
	THCS Lưu Kiếm 
	Thủy Nguyên
	Ủy viên

	9
	ĐỖ THỊ VINH
	Giáo viên
	THCS Đằng Hải
	Hải An
	Ủy viên

	10
	PHẠM HOÀNG NGỌC
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Ủy viên

	11
	PHẠM THỊ MAI ANH
	Giáo viên
	THCS Bạch Đằng
	Hồng Bàng
	Ủy viên

	12
	NGUYÊN TRÍ THANH
	Giáo Viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Kiêm
	Vĩnh Bảo
	Ủy viên

	13
	PHẠM THỊ THU HẰNG
	Giáo viên
	THCS Hoàng Diệu
	Lê Chân
	Ủy viên

	14
	PHẠM THỊ THƯ
	Tổ trưởng
	THCS Hòa Nghĩa
	Dương Kinh
	Ủy viên

	15
	BÙI XUÂN VINH
	Giáo viên
	THCS Đồng Hòa
	Kiến An
	Ủy viên

	16
	LÊ THỊ THANH HẢI
	Giáo viên
	THCS An Dương
	An Dương
	Ủy viên

	17
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	Giáo viên
	THCS An Tiến
	An Lão
	Ủy viên

	18
	NGUYỄN MẠNH LINH
	Giáo viên
	THCS Gia Luận
	Cát Hải
	Ủy viên

	19
	VŨ MẠNH HẢI
	Giáo viên
	THCS Tú Sơn
	Kiến Thụy
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN THỊ LUYẾN
	Giáo viên
	THCS Vinh Quang
	Tiên Lãng
	Ủy viên

	21
	DƯƠNG PHƯƠNG ANH
	Giáo viên
	THCS Ngọc Hải
	Đồ Sơn
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	NGUYỄN THỊ LINH
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	DƯƠNG HỮU HÙNG
	THCS Khởi nghĩa
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Uỷ viên

	7
	VŨ DUY LINH
	THCS Tân Dương
	Thuỷ Nguyên
	Giáo viên
	Uỷ viên

	8
	NGUYỄN THỊ DUNG
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Uỷ viên

	9
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	THCS An Dương
	An Dương
	Giáo viên
	Uỷ viên

	10
	LÊ MINH NGHĨA
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Uỷ viên

	11
	PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG
	THCS Đằng Lâm
	Hải An
	Giáo viên
	Uỷ viên

	12
	NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
	THCS Nguyễn Bá Ngọc
	Lê Chân
	Giáo viên
	Uỷ viên

	13
	BÙI THẾ ANH
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Uỷ viên

	14
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	THCS Thuỵ Hương
	Kiến Thuỵ
	Giáo viên
	Uỷ viên

	15
	NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH
	THCS Đa Phúc
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Uỷ viên

	16
	TRỊNH THỊ THU THUỶ
	THCS Cát Bà
	Cát Hải
	Giáo viên
	Uỷ viên

	17
	TRẦN THỊ THANH NẾT
	THCS Bắc Hà
	Kiến An
	Giáo viên
	Uỷ viên

	18
	PHAN THÀNH
	THCS Quốc Tuấn
	An Lão
	Giáo viên
	Uỷ viên

	19
	ĐỒNG DUY ĐẠI
	THCS Vạn Hương
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Uỷ viên


(Danh sách gồm 19 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
 MÔN NGỮ VĂN
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	TRẦN THỊ GIANG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	NGUYỄN THỊ MAI LY
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	7
	LƯƠNG THỊ HOÀI
	THCS Vạn Sơn
	Đồ Sơn
	Phó hiệu trưởng
	Ủy viên

	8
	BÙI THỊ CHANG
	THCS  Trần Phú
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	NGUYỄN HOÀNG ANH
	THCS Lê Ích Mộc
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	THCS Trần Phú
	Lê Chân
	Chuyên viên
	Ủy viên

	11
	NGUYỄN THỊ THU
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	HÀ THỊ TỐ NGA
	THCS Thị trấn Cát Hải
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	NGÔ THỊ LÊ
	THCS Thị trấn Núi Đối
	Kiến Thụy
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	14
	PHẠM THỊ NGÂN
	THCS Ngọc Hải
	Đồ Sơn
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	15
	ĐOÀN THỊ HOA
	THCS Hải Thành
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	NGUYỄN THỊ THUẬN
	THCS Lê Lợi
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	PHẠM THỊ HẰNG
	THCS An Hưngd
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	LÊ THỊ THU HÀ
	THCS Trường Thọ
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	NGUYỄN THỊ HÀ
	THCS Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Tổ phó
	Ủy viên

	21
	PHẠM THỊ HỒNG VÂN
	THCS Lê Hồng Phong
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21  người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	ĐỖ THỊ THU TRANG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	THCS Phục Lễ
	Thủy Nguyên
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	7
	ĐẶNG THỊ THU HOÀI
	THCS Bắc Sơn
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	LÊ THỊ THU
	THCS Lê Lợi
	Hải An
	TTCM
	Ủy viên

	9
	NGUYỄN THỊ LƯƠNG
	THCS Toàn Thắng
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	PHẠM THỊ NGA THANH
	THCS Nguyễn Bình Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	PHẠM VĂN HIẾU
	THCS Tân Thành
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
	THCS thị trấn Cát Bà
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	VŨ QUỐC TRỊ
	THCS Đại Hà
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO
	THCS Lê Lợi
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	VŨ ĐÔNG TẤN
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	NGUYỄN VĂN CÔNG
	THCS Trần Phú
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
	THCS An Đà
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	HOÀNG VĂN CƯỜNG
	THCS Lê Khắc Cẩn
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	THCS Ngọc Hải
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	20 
	NGUYỄN THỊ VÂN THU
	THCS Dư Hàng Kênh
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	21
	PHẠM THỊ KIM OANH
	THCS An Lư
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
 MÔN TIẾNG ANH
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	BÙI QUỐC KHÁNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	VŨ THỊ HỒNG THÚY
	P. GD&DT Ngô Quyền
	Ngô Quyền
	Chuyên viên
	Ủy viên

	7
	TRẦN THỊ NGÀ
	THCS An Dương
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG
	THCS An Tiến
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	THCS Đằng Hải
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	NGUYỄN THỊ DUNG
	THCS Thị trấn Cát Bà
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	NGUYỄN THỊ NGA
	THCS Anh Dũng
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	VŨ THỊ THÚY VÂN
	THCS Ngọc Hải
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	LÊ THỊ NGỌC
	THCS Trần Phú
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
	THCS Tú Sơn
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	HOÀNG THỊ PHƯƠNG
	THCS Tân Dương
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	NGUYỄN THỊ HUẾ
	THCS Lâm Động
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	VŨ XUÂN DƯƠNG
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	VŨ HỒNG VƯƠNG
	THCS Thị trấn Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	20
	VŨ THẾ TRÌNH
	THCS Cổ Am
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	21
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	THCS Trần Phú
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	PHÙNG THỊ LAN
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	NGUYỄN THỊ TRANG DUNG
	THCS Hồng Thái
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	PHẠM THỊ HUỆ
	THCS Trường Thọ
	An Lão
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	8
	ĐỖ THỊ VÂN
	THCS Hoàng Châu
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	PHẠM THỊ XÔ
	THCS Hòa Nghĩa
	Dương Kinh
	Tổ trưởng
	Ủy viên

	10
	ĐẶNG THỊ THANH HẢI
	THCS Vạn Hương
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	ĐÀO THỊ LAN
	THCS Đằng Lâm
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	VŨ THỊ THU HIỀN
	THCSHùng Vương
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
	THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Ngô Quyền
	Tổ phó
	Ủy viên

	14
	NGUYỄN THỊ THẢO
	THCS Đông Phương
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	VŨ THỊ ÁNH TUYẾT
	THCS Tô Hiệu
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	ĐỖ MAI HƯƠNG
	THCS Lạc Viên
	Ngô Quyền
	Hiệu trưởng
	Ủy viên

	17
	BÙI THỊ HOÀI THANH
	THCS Kiến Thiết
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	LƯƠNG HỮU HÙNG
	THCS Hòa Bình
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT
	THCS Ngũ lão
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	20
	TRẦN THỊ LỆ THỦY
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	21
	ĐỖ THỊ QUYÊN
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
 MÔN ÂM NHẠC
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	PHÙNG THỊ LAN
	THCS Đông Hải
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	VŨ HỒNG ĐỨC
	THCS Quốc Tuấn
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	LÊ THỊ HIỂN
	THCS Hoàng Động
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	TRẦN THỊ NGA
	THCS Nam Hà
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	MẠNH LỆ THANH
	THCS Vạn Sơn
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	HOÀNG THỊ THU
	THCS Đa Phúc
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	NGUYỄN HOÀI MINH
	THCS Xuân Đám
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	PHẠM THỊ THÙY
	THCS Lập Lễ
	Thủy  Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	VŨ THỊ HÒA
	THCS An Hồng
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	PHẠM THỊ HỒNG
	THCS Quang Phục
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	TRẦN THỊ THANH THỦY
	THCS Bạch Đằng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	VŨ THỊ THU ANH
	THCS Nguyễn Bá Ngọc
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	THCS An Đà
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	NGÔ THỊ NGỌC LINH
	THCS Hoà Bình
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN THỊ CHÀ
	THCS Quán Toan
	Hồng Bàng
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	21
	NGUYỄN THỊ THANH HÀ
	THCS Đà Nẵng
	Ngô Quyền
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN MỸ THUẬT
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	PHẠM KHẮC PHONG
	THCS Ngũ Đoan
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	NGUYỄN THỊ HÀ 
	THCS Cao Nhân
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	THCS Trường Thọ
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	HOÀNG MAI HƯƠNG
	THCS Trần Phú
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	MAI THỊ HIỀN
	THCS Hải Thành
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	VŨ HOÀNG QUÂN
	THCS Lê Lợi
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	PHẠM THỊ THÚY NGA
	THCS Lê Chân
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	VŨ THỊ KIM ANH
	THCS Thị Trấn Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	HOÀNG THANH THỦY
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	PHẠM THỊ THANH HỒNG
	THCS Thiên Hương
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	PHẠM THỊ HIỀN
	THCS Trần Phú
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	DƯƠNG HỒNG HIỆN
	THCS Khởi Nghĩa
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	TẠ THỊ HUỆ
	THCS Ngô Quyền
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	VŨ THỊ THU HÀ
	THCS Hồng Thái
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN THỊ GIANG
	THCS Kỳ Sơn
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	21
	PHẠM ĐỨC TOÀN
	THCS Vĩnh Niệm
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	LÊ QUỐC HOÀN
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
	THCS Tràng Cát
	Hải An
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	ĐOÀN VĂN KHƠI
	THCS Trường Thành
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	TRẦN QUỐC NGHIÊM
	THCS Mỹ Đồng
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	LÊ QUANG KHẢI
	THCS Kênh Giang
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	ĐOÀN ĐỨC CẢNH
	THCS Đồng Hoà
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	BÙI TRỌNG BẰNG
	THCS Vạn Hương
	Đồ Sơn
	TPCM
	Ủy viên

	12
	NGUYỄN THỊ NGÂN
	THCS Đa Phúc
	Dương Kinh
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	NGUYỄN HOÀNG VIỆT
	THCS Văn Phong
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	PHAN THANH QUẢN
	THCS Ngũ Đoan
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	ĐẶNG KIM PHƯỢNG
	THCS Tân Tiến
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	NGUYỄN VĂN NHẤT

	THCS TT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	17
	HOÀNG HẢI ANH
	THCS Hồng Bàng
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	TRẦN KHÁNH HÙNG
	THCS Ngô Quyền
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	LÊ TRUNG KIÊN
	THCS Chu Văn An
	Ngô Quyền
	Tổ phó
	Ủy viên

	20
	HOÀNG VĂN PHỤC
	Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo
	Vĩnh Bảo
	Chuyên viên
	Ủy viên

	21
	TRỊNH THỊ HIỀN
	THCS An Lư
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP
(Kèm theo Tờ trình số              /TTR-SGDĐT ngày           tháng         năm 2023 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Quận/huyện
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ông BÙI  VĂN KIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ

	2
	Ông ĐỖ VĂN LỢI
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó Giám đốc
	Phó chủ tịch

	3
	Bà PHẠM THỊ THU HÀ 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Trưởng phòng
	Phó chủ tịch

	4
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Phó trưởng phòng
	Thư ký

	5
	NGUYỄN THỊ MAI LY
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Hồng Bàng
	Chuyên viên
	Thư ký

	6
	TRẦN THỊ CẨM NHUNG
	THCS Đà Nẵng
	Ngô Quyền
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	7
	TRẦN THỊ THẮNG
	THCS Đông Hải
	Hải An
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	8
	HOÀNG THỊ LOAN
	THCS Vạn Hương
	Đồ Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	ĐÀO THỊ TRANG
	THCS An Lư
	Thủy Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	NGUYỄN THỊ MAI
	THCS Hải Thành
	Dương Kinh
	Tổng phụ trách
	Ủy viên

	11
	TRẦN THỊ TÂM TÌNH
	THCS Văn Phong
	Cát Hải
	Giáo viên
	Ủy viên

	12
	NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI
	THCS Tân Trào
	Kiến Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	ĐÀO MAI TRANG
	THCS Đồng Thái
	An Dương
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	DƯƠNG THỊ HỒNG HIỆN
	THCS Khởi Nghĩa
	Tiên Lãng
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	BÙI THỊ HUYỀN CHANG
	THCS Trương Công Định
	Lê Chân
	Giáo viên
	Ủy viên

	16
	ĐỖ THỊ HẢI
	PT Hermann Gmeiner
	 Hải An
	Tổng phụ trách
	Ủy viên

	17
	NGÔ THỊ THU HƯƠNG
	THCS Trần Văn Ơn
	Hồng Bàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	18
	LÊ THỊ XUÂN
	THCS Thái Sơn
	An Lão
	Giáo viên
	Ủy viên

	19
	NGUYỄN THỊ THÚY NGA
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	20
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	THCS An Đà
	Ngô Quyền
	Giáo viên 
	Ủy viên

	21
	NGUYỄN THỊ THANH THỦY
	THCS Trần Hưng Đạo
	Kiến An
	Giáo viên
	Ủy viên


(Danh sách gồm 21 người)
